KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC NHÁNH 4 “AN TOÀN VỚI BÉ”
Người thực hiện: Trần Thị Dâng
Thứ 2 ngày 28 tháng 10 năm 2024
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
VĐCB “Chạy 20m theo hướng thẳng trong 5-7 giây”
I. Mục đích - yêu cầu:
- Trẻ biết thực hiện vận động chạy nhanh 20m trong khoảng 5-7 giây. 
- Trẻ thể hiện sức nhanh, mạnh khi chạy nhanh 20m trong khoảng 5-7 giây, có kĩ năng phối hợp chân nọ tay kia nhịp nhàng. 
- Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động cùng các bạn.
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô:
- Sắc xô, vạch xuất phát và vạch đích cách nhau 20m, đồng hồ bấm thời gian. Nhạc bài hát: “Gọi tên hạnh phúc”.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Địa điểm: Sân tập sạch sẽ, trang phục gọn gàng. 
III. Hoạt động:
* Hoạt động 1: Khởi động
- Cô giới thiệu ngày hội thể thap của lớp 5A1
- Chơi TC: Lắc lư
	+ Cách chơi: Trẻ hát và vận động cùng cô theo giai điệu bài hát
- Cô cùng trẻ đi kết hợp với các kiểu đi: đi bằng mũi bàn chân, bằng gót bàn chân, uốn xoay cổ tay đi khom lưng, chạy nhanh, chạy chậm, về 4 đội
- Cho trẻ chuyển đội hình thành 4 hàng ngang.
* Hoạt động 2: Trọng động
-  Cô cùng trẻ tập bài tập PTC  2lần 8 nhịp tập kết hợp bài hát “Gọi tên hạnh phúc”
     	+ Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân.
+ Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái.
+ Chân: Chân đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.             
  	+ Bật: Bật chân trước, chân sau.
-  ĐTNM: chân
- Cho trẻ chuyển đội hình hai hàng ngang.
-Vận động cơ bản: “Chạy nhanh 20m trong khoảng thời gian 6-7 giây”
- Cho trẻ nêu ý tưởng, chơi tự do với con đường.
- Cô giới thiệu vận động chạy nhanh 20m trong khoảng thời gian 5-7 giây.
- Cô làm mẫu:
           	+ Lần 1: Không phân tích động tác
        	   	+ Lần 2: Kết hợp phân tích động tác: TTCB: Đứng trước vạch xuất phát, mắt nhìn về phía trước. Khi có hiệu lệnh  chạy nhanh về đích. Khi chạy kết hợp tay nọ chân kia chạy đến đích rồi đi về cuối hàng.
- Cho 2 trẻ khá lên thực hiện.
- Cô mời lần lượt 2 trẻ lên thực hiện cho đến hết. ( mỗi trẻ thực hiện 2-3 lần)
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ
- Cho 2 đội thi đua 1-2 lần.
* Cho cá nhân trẻ tập 2 lần 
+ Các con vừa thực hiện vận động gì? 
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ. 
- Trò chơi vận động: “Chuyền  bóng”
- Cô giới thiệu trò chơi: “Chuyền bóng qua đầu”
- Cô nêu cách chơi, luân chơi, cho trẻ chơi.
         		   + Cách chơi: Đứng cách nhau 1 cánh tay.Truyền bóng qua đầu: Bạn đứng trước 2 tay cầm bóng đưa lên đầu, bạn đứng sau dùng 2 tay bắt bóng và tiếp tục đưa cho bạn tiếp theo cho đến hết. 
           	+ Luật chơi: Thời gian là 1 bản nhạc. Đội nào chuyền được nhiều bóng thì đội đó thắng cuộc.
- Nhận xét trò chơi, động viên tuyên dương trẻ chơi.
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh
- Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân tập 2- 3 phút.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ: 



2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:




  3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 





Thứ 3 ngày 29 tháng 10 năm 2024
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Nhận biết, phân biệt đồ dùng đồ chơi an toàn và không an toàn 

I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ nhận biết một số đặc điểm của đồ dùng, đồ chơi an toàn và không an toàn. Biết cách sử dụng đồ dùng an toàn, nhận ra hành vi sử dụng đồ dùng chưa an toàn.
- Phát triển khả năng quan sát, phán đoán, ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
- Thông qua hoạt động giáo dục trẻ có ý thức sử dụng đồ dùng đồ chơi an toàn, đúng chức năng và được sự cho phép của
người lớn.Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động.
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô:
- Video clip cách sử dụng đồ dùng trong gia đình để giữ an toàn; một số tranh A3 sử dụng đồ dùng chưa an toàn: Bạn nhỏ lấy các chiếc cốc thủy tinh xếp chồng lên nhau để chơi; Bạn nhỏ cắm phích điện; Bạn nhỏ bắc ghế gắp thức ăn đang nấu trong bếp. 
- Nhạc bài hát: Đồ dùng bé yêu.
- Tranh lô tô cái ghế, 3 cái xắc xô, bút dạ, 6 bảng chơi khoanh tròn đồ dùng an toàn trong gia đình bé ( Bảng chơi có gắn tranh đồ dùng: Ca inox, bàn chải đánh răng, cái gối, cái bát, ti vi, tủ lạnh, cái quạt, cái chổi, chiếu, giường, ghế, dao, kéo, phích nước nóng, nồi cơm điện đang cắm, bếp đang nấu, nồi canh nóng, bàn là đang cắm điện, cốc thủy tinh vỡ, bát sứ vỡ....)
2. Đồ dùng của trẻ:
- Bảng thảm 3 chiếc, vòng thể dục 6 cái, biểu tượng mặt cười, mặt mếu tranh hành vi nhỏ (Bạn nhỏ lấy các chiếc cốc thủy tinh xếp chồng lên nhau để chơi; Bạn nhỏ cắm phích điện; Bạn nhỏ bắc ghế gắp thức ăn đang nấu trong bếp, sử dụng điện thoại trong khi sạc, cho đũa vào quạt đang chạy, chạy nhảy gần bếp đang nấu, ngồi xem ti vi cách xa, bạn nhỏ nhờ mẹ pha nước ấm, ngồi chơi ngoài phòng khách, dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng....)
III. Hoạt động:
*Hoạt động 1: Tìm hiểu đồ dùng an toàn và không an toàn
- Hát vận động bài hát: Đồ dùng bé yêu
	+ Bài hát nói về điều gì?
	+ Những đồ dùng đó để làm gì?
+ Con hãy kể tên những đồ dùng an toàn? Vì sao những đồ dùng đó là an toàn?
+ Những đồ dùng nào có thể gây nguy hiểm cho bản thân?
+ Vì sao những đồ dùng đó lại có thể gây nguy hiểm cho bản thân?
+ Dao, kéo những đồ vật sắc nhọn sẽ gây ra điều gì?
+ Những đồ vật nào gây nên điện giật nếu chúng ta tự ý sử dụng?
+ Những đồ dùng đang nóng hoặc chứa nước nóng sẽ gây ra điều gì?
- Cô khái quát: Trong cuộc sống có rất nhiều đồ dùng an toàn và không an toàn, vì vậy các con phải chú ý khi sử dụng các đồ dùng đó để đảm bảo an toàn cho bản thân.
- Trò chơi: Đồ dùng nhà bé. (Trẻ đọc đồng dao về đồ dùng gia đình kết hợp động tác minh họa).
* Hoạt động 2: Cách sử dụng đồ dùng an toàn
- Cho trẻ xem video clip cách sử dụng đồ dùng trong gia đình để giữ an toàn: Bạn nhỏ xin phép mẹ bật ti vi, bật quạt, bạn nhỏ ngồi xem ti vi cách xa, bạn nhỏ nhờ mẹ pha nước ấm, ngồi chơi ngoài phòng khách, dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng.
- Hỏi trẻ: Con vừa xem những hình ảnh gì? Bạn nhỏ làm vậy để làm gì?
+ Ở nhà con sử dụng đồ dùng như thế nào để đảm bảo an toàn?
- Trò chơi: Đội nào giỏi (Cô chia trẻ thành 3 đội, cho trẻ quan sát tranh và dùng xắc xô lắc để giành quyền trả lời câu hỏi cô đưa ra).
- Tranh 1: Bạn nhỏ lấy các chiếc cốc thủy tinh xếp chồng lên nhau để chơi.
- Hỏi trẻ:
+ Con có nhận xét gì về hành động của bạn nhỏ? Chuyện gì xảy ra khi bạn chơi như vậy?
+ Những đồ dùng nào trong gia đình dễ vỡ gây nguy hiểm cho bản thân?
+ Khi sử dụng các đồ dùng dễ vỡ con phải chú ý điều gì?
- Tranh 2: Bạn nhỏ cắm phích điện.
+ Chuyện gì có thể xảy ra khi bạn tự ý cắm phích điện?
+ Khi sử dụng các thiết bị điện con phải làm gì?
- Giáo dục trẻ: Không tự ý sử dụng các thiết bị bị điện, phải xin phép người lớn và được sự giám sát của người lớn khi sử dụng các thiết bị bị điện để đảm bảo an toàn cho bản thân.
- Tranh 3: Bạn nhỏ bắc ghế lấy thức ăn đang nấu trong bếp.
+ Bạn nhỏ đang làm gì? Có khi nào con làm như bạn chưa? Chuyện gì xảy ra khi làm vậy?
+ Để tránh bỏng con nên làm gì? Không nên làm những việc gì?
- Cô khái quát: Để phòng phòng tránh bỏng con không nên đến gần các đồ dùng đang nấu như: Bếp ga, nồi cơm điện, bình siêu tốc...Khi thức ăn hay nước uống còn nóng phải nhờ người lớn lấy và để ấm mới ăn.
Hoạt động 3: Thử tài của bé
- Trò chơi 1: Bé sử dụng đồ dùng an toàn (Chia trẻ làm 3 đội bật qua 2 ô vòng và lên gắn hình ảnh sử dụng đồ dùng an toàn và không an toàn tương ứng với mặt cười - mặt mếu). Cô nhận xét trẻ chơi.
- Trò chơi 2: Khoanh tròn đồ dùng an toàn (Chia trẻ làm 6 nhóm, khoanh tròn tranh đồ dùng an toàn trong gia đình). 
- Cô nhận xét trẻ chơi. 
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:



2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:




3. Về kiến thức kỹ năng của trẻ:







Thứ 4 ngày 30 tháng 10 năm 2024
PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
Dạy hát: Sơ cứu cùng bác sĩ
I. Mục đích- yêu cầu
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, trẻ hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát và thuộc bài hát “sơ cứu cùng bác sĩ’. Biết cách chơi trò chơi âm nhạc.
- Rèn kĩ năng biểu diễn bài hát một cách vui tươi, tự nhiên. Phát triển tai nghe, khả năng cảm thụ âm nhạc cho trẻ.
- Thông qua hoạt động giáo dục trẻ biết yêu mến trường lớp, vâng lời cô, đoàn kết với bạn bè. Trẻ hứng thú tích cực
tham gia các hoạt động.
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô:
- Nhạc bài hát: “Sơ cứu cùng bác sĩ’ ;“Không nên vui đùa trong bếp”; nhạc bài chicken dance.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Mũ âm nhạc: Mũ bông hoa 10 cái.
III. Hoạt động:
*Hoạt động 1: Điệu nhảy vui nhộn
- Trò chơi âm nhạc: Điệu nhảy vui nhộn: Cho trẻ nghe nhạc bài chicken dance, trẻ vận động theo nhạc. (Trẻ vận động
một số động tác: Nhạc nhanh trẻ vận động nhanh, nhạc chậm trẻ vận động chậm, nhạc dừng trẻ dừng).
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.
*Hoạt động 2: Hát cùng bé
- Cô giới thiệu tên bài hát: “Sơ cứu cùng bác sĩ’
- Lần 1: Cô hát cho trẻ nghe. Hỏi trẻ:
+ Cô vừa hát bài hát gì? 
+ Bài hát nói về điều gì?
- Giảng nội dung bài hát: Bài hát nói về các bạn nhỏ bị bỏng, bị ong đốt, đâu đầu,… và được đưa đến gặp bác sĩ để khám bệnh. Bài hát khuyên các bạn nhỏ nếu thấy đau ốm ở đâu hãy đến gặp ngay bác sĩ để khám bệnh.
- Lần 2: Cô hát kết hợp với nhạc bài hát.
- Cô và trẻ cùng hát 4-5 lần.
- Tổ, nhóm, cá nhân trẻ hát. Cô chú ý quan sát, sửa sai cho trẻ.
- Củng cố: Cô dạy các con bài hát gì? 
- Cô cho cả lớp hát và vận động sáng tạo theo lời bài hát một lần.
* Hoạt động 3: Bài hát tặng bé
- Cô giới thiệu bài hát: “Không nên vui đùa trong bếp”, sưu tầm trong tập các bài hát an toàn cho bé.
+ Lần 1: Cô giới thiệu tên bài hát, nơi sưu tầm bài hát, hát cho trẻ nghe bài hát.
+ Giảng nội dung bài hát: Bài hát: “Không nên vui đùa trong bếp” khuyên các bé không nên chơi trong bếp vì
bếp là khu vực không an toàn với bé và bé hãy tránh xa các đồ dùng nguy hiểm để giữ an toàn cho bản thân.
+ Lần 2: Cô mở đĩa nhạc cho trẻ nghe, hưởng ứng theo lời bài hát.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:



2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:



3. Về kiến thức kỹ năng 



Thứ 5 ngày 31 tháng 10 năm 2024
[bookmark: _Hlk180699650]PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Thơ “An toàn với bé”
I. Mục đích yêu cầu
- Trẻ nhớ tên bài thơ, hiểu nội dung bài thơ, cảm nhận được nhịp điệu của bài thơ.
- Trẻ đọc thuộc bài thơ, đọc đúng các câu, từ. trả lời câu hỏi của cô mạch lạc, rõ ràng. Phát triển ngôn ngữ, vốn từ cho trẻ.
- Thông qua bài thơ giáo dục trẻ không leo trèo, chạy nhảy, xô đẩy nhau, mang những đồ chơi nguy hiểm đến lớp. Trẻ tích cực hứng thú tham gia vào các hoạt động.
II. Chuẩn bị
1.Đồ dùng của cô:
- Tranh minh hoạ bài thơ “an toàn với bé”
- Video minh hoạ nội dung bài thơ “an toàn với bé”
- Kéo thủ công 1 cái
III. Hoạt động:
* Hoạt động 1: Vui cùng bé.
- Cô cùng trẻ chơi trò chơi “ oẳn tù tí ra cái kéo”
- Đàm thoại:
+ Đây cái gì?
+ Cái kéo là đồ dùng của góc nào ở trong lớp?
+ Cái kéo này sử dụng như thế nào?
- Cô dẫn dắt giới thiệu bài thơ: An toàn với bé
* Hoạt động 2: Thơ “ An toàn với bé”
- Cô đọc cho trẻ nghe bài thơ bằng cử chỉ điệu bộ
- Giảng nội dung bài thơ: Đến lớp cô dạy bé không leo trèo, chạy nhảy, xô đẩy nhau, không mang những đồ chơi nguy
hiểm như súng hơi, dao kiếm đến lớp.
- Cô đọc thơ lần 2 kết hợp với tranh minh hoạ.
- Cô cho trẻ đọc thơ dưới nhiều hình thức: tổ, nhóm, cá nhân
- Cô bao quát sửa ngọng cho trẻ.
- Đàm thoại :
+ Chúng mình vừa đọc bài thơ gì?
+ Bé đi mẫu giáo được học những gì
+ Đến lớp cô dạy bé điều gì?
+ Ở những nơi cao bé không được làm gì?
+ Khi xếp hàng phải làm sao?
+ Khi đến lớp không mang theo những gì?
- Cô giáo dục: Để đảm bảo an toàn cho các con ở lớp chúng mình nhớ không leo trèo cao, chạy nhảy, mang những đồ chơi nguy hiểm đến lớp như súng hơi, dao kéo.
* Hoạt động 3: Tay xinh của bé
- Chơi trò chơi: Tay xinh
- Cô cho cả lớp đọc lại bài thơ 1 lần.
- Cô ngâm thơ kết hợp video minh hoạ
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:



2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:




3. Về kiến thức kỹ năng 




Thứ 6 ngày 01 tháng 11 năm 2024
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Nhận biết mối quan hệ hơn kém về số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 6"
I. Mục đích- yêu cầu:
- Trẻ so sánh và nhận biết mối quan hệ nhiều nhất, ít hơn, ít nhất về số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 6
- Phát triển kỹ năng so sánh, thêm bớt, tạo sự bằng nhau về số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 6.
- Trẻ biết cách chơi các trò chơi, tích cực tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô:
- Thẻ số từ 1 đến 6
- 6 viên sỏi có viết số từ 1 đến 6
2. Đồ dùng của trẻ:
- Bài tập trên giấy A4, bút dạ
- 3 nhóm đồ chơi khác nhau để trong lớp: Bút chì, quả táo, hộp sữa, rổ đựng cho trẻ
III. Hoạt động:
* Hoạt động 1:  Ôn số 6, các nhóm đối tượng trong phạm vi 6
- Chơi tập tầm vông ra các viên sỏi
- Hỏi trẻ: Trên tay cô có gì đây? Kiểm tra xem cô có tất cả bao nhiêu viên sỏi?( trẻ đếm)
- Quan sát xem trên các viên sỏi có gì? (Có các số) cho trẻ đọc số
- Chơi trò chơi: Vòng tròn yêu thương
- Trẻ đi xung quanh các vòng tròn, khi cô nói tìm cho mình 1 vòng tròn và đọc to số ở trong vòng tròn đó lên
* Hoạt động 2: So sánh 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 6.
- Cho trẻ đi lấy đồ dùng
+  Con lấy được gì? Con hãy xếp nhóm đồ dùng vừa lấy.
- Cô cũng xếp 3 nhóm đồ dùng cô lấy được ( số lượng 4, 5, 6)
+  Các con có nhận xét gì về 3 nhóm đồ dùng này?  Nhóm nào nhiều nhất?  Nhóm nào ít hơn? Nhóm nào ít nhất? Bây giờ muốn cho 3 nhóm bằng nhau và bằng 6 thì chúng mình phải làm gì? 
- Cho trẻ  đi lấy thêm cho đủ số lượng 6 và hỏi trẻ:
+  Lúc đầu con có mấy đồ dùng? Con vừa lấy thêm bao nhiêu đồ dùng ? Bây giờ con có tất cả mấy đồ dùng ?  (Ví dụ 4  thêm 2 bằng 6)
 	- Hỏi tương tự với trẻ khác ( Ví dụ 5 thêm 1 bằng 6)
- Cho  đếm lại nhóm đồ dùng của mình.
+ Bây giờ 3 nhóm đồ dùng này như thế nào với nhau? (Bằng nhau)
+  Chúng đều bằng mấy (bằng 6)
- Cho trẻ chơi trò chơi: vỗ tay thêm cho đủ 6 tiếng
- Cô vỗ tay ( ít hơn 6) cho trẻ đếm. Trẻ sẽ vỗ thêm( 2, hoặc 1) tiếng để bằng 6 tiếng.
 * Hoạt động 3: “ Ôn luyện, củng cố”
- Cô phát cho trẻ phiếu bài tập có các nhóm số lượng quả là : 4, 5, 6 
+  Hỏi trẻ bức tranh có gì? Có bao nhiêu nhóm đối tượng?  Đếm các nhóm? 
+  Nhóm nào nhiều nhất, ít hơn, và ít nhất?
- Yêu cầu trẻ gạch bớt, hoặc vẽ thêm ở mỗi nhóm đối tượng tương ứng với số cho trước.
- Hỏi trẻ : 
+ Lúc đầu số quả  là bao nhiêu? Con đã  gạch bớt mấy quả? Vậy 6 bớt 2 còn mấy ? 
+ Nhóm quả lúc đầu có bao nhiêu? Con đã vẽ thêm mấy quả để có số lượng bằng 6? (5 thêm 1 bằng mấy?)
- Cô cùng trẻ chơi “ Dung dăng dung dẻ” kết nhóm bạn có số lượng 4, 5, 6 sau đó so sánh, nhận xét nhóm bạn nào nhiều nhất, ít hơn, ít nhất sau đó lại thêm bạn vào để số lượng bạn ở 3 nhóm bằng nhau và bằng 6
- Cô kiểm tra kết quả, tuyên dương trẻ.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:



2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:




3. Về kiến thức kỹ năng 
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